TRƯỜNG TH – THCS – THPT MÙA XUÂN
ĐỀ ĐỀ NGHỊ HỌC KÌ I – NH: 2020 – 2021
MÔN: TOÁN – KHỐI 6


Bài 1 ( 3 điểm). Tính (tính nhanh nếu có thể):
a) 43.71 – 70.43 + 23
b) 22021 : 22020 + 27 : 32 – 12020 
c) 30 – 162 : { [ 22 – (23 – 22.30) ]3 . 2 }

Bài 2 (2 điểm). Tìm x biết:
a) 4 : x + 35 = 37
b) 123 – 5 . (2x + 14) = 23
c) 52x – 3 + 67 = 192

Bài 3 (1.5 điểm). Trong một cuộc quyên góp ủng hộ các bạn học sinh ở miền Trung đang gặp thiên tai, các bạn học sinh khối 6 của trường đã quyên góp được 120 cuốn tập và 300 bút. Đội tình nguyện đã chia hết số tập và số bút vào các phần quà bằng nhau. Hỏi đội tình nguyện chia được nhiều nhất bao nhiêu phần quà? Mỗi phần quà có bao tập và bao nhiêu bút?

Bài 4 (0,75 điểm). Dưới đây là quy định về nhận Chiết khấu thương mại (CKTM) của siêu thị CoopMart.
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Trong năm 2020 Gia đình Hà đã tích lũy được 7324 điểm trong thẻ Vip của CoopMart. Hỏi gia đình Hà nhận được bao nhiêu phiếu CKTM? 

[image: EscherichiaColi NIAID.jpg]Bài 5 (0,75 điểm ). Khuẩn E.Coli thu hút sự quan tâm của các bác sĩ lâm sàng, nhi khoa, vi sinh vì nó là căn nguyên của 1/3 số trường hợp tiêu chảy. Việc chẩn đoán gặp khó khăn vì các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu. E.Coli thường có trong nguồn nước. Ở nhiệt độ 40o, cứ mỗi 20 phút vi khuẩn E.Coli tăng số lượng gấp đôi. Giả sử ban đầu có 1 vi khuấn E.Coli, tính xem với tốc độ sinh trưởng như trên thì trong 4 giờ số lượng vi khuẩn E.Coli là bao nhiêu?

Bài 6 (2 điểm). Trên tia Ox lấy hai điểm B và C sao cho OB = 2cm, OC = 6cm.
a) Trong ba điểm O, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? Tính độ dài đoạn thẳng BC.
b) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm A sao cho BC = 2AO. Điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?	

ĐÁP ÁN
MÔN TOÁN LỚP 6	

Bài 1 ( 3 điểm). Tính (tính nhanh nếu có thể):
a) 43 . 71 – 70 . 43 + 23	1 
= 43 . ( 71 – 70 ) + 23	0,25
= 43 . 1 + 23	0,25
= 43 + 23	0,25
= 66	0,25

b) 22021 : 22020 + 27 : 32 – 12020 	1
= 2 + 27 : 9 – 1 	0,25
= 2 + 3 – 1	0,25
= 5 – 1	0,25
= 4	0,25

c) 30 – 162 : { [ 22 – (23 – 22.30) ]3 . 2 }	1
= 30 – 162 : {[22 – (23 – 4.1) ]3. 2}	0.25
= 30 – 162 : {27 . 2}	0,25
= 30 – 3	0,25
= 27	0,25

Bài 2 (2 điểm). Tìm x biết:
a) 4 : x + 35 = 37	0,75
4 : x = 37 – 35	0,25
4 : x = 2
x = 4 : 2	0,25
x = 2	0,25
b) 123 – 5 . (2x + 14) = 23	0,75
5 . (2x + 14) = 123 – 23	
5 . (2x + 14) = 120	0,25
(2x + 14) = 24	0,25
2x = 10
x = 5	0,25
c) 52x – 3 + 67 = 192	0,5
52x – 3 = 125	
52x – 3 = 53	
2x – 3 = 3	0,25
2x = 6
x = 3	0,25

Bài 3 (1.5 điểm). Trong một cuộc quyên góp ủng hộ các bạn học sinh ở miền Trung đang gặp thiên tai, các bạn học sinh khối 6 của trường đã quyên góp được 120 cuốn tập và 300 bút. Đội tình nguyện đã chia hết số tập và số bút vào các phần quà bằng nhau. Hỏi đội tình nguyện chia được nhiều nhất bao nhiêu phần quà? Mỗi phần quà có bao tập và bao nhiêu bút?	1,5

Gọi x là số phần quà nhiều nhất có thể chia	0,25
 
 
x lớn nhất
Nên x là ƯCLN(120, 300) 	0,25
Phân tích 120 và 300 ra thừa số nguyên tố (120 = 23.3.5, 300 = 22.3.52)	0,25
ƯCLN(120, 300) = 22.3.5 = 60	
Vậy số phần quà nhiều nhất có thể chia là 60 phần	0,25
Số tập có trong mỗi phần quà là: 120 : 60 = 2 ( cuốn )	0,25
Số bút có trong mỗi phần quà là : 300 : 60 = 5 ( cây )	0,25

Bài 4 (0,75 điểm). Dưới đây là quy định về nhận Chiết khấu thương mại (CKTM) của siêu thị CoopMart.
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Trong năm 2020 Gia đình Hà đã tích lũy được 7324 điểm trong thẻ Vip của CoopMart. Hỏi gia đình Hà nhận được bao nhiêu phiếu CKTM? 	0,75
7324 : 500 = 14 ( dư 324 )	0,25
Vậy gia đình Hà nhận được 14 phiếu CKTM	0,5

Bài 5 (0,75 điểm ). Khuẩn E.Coli thu hút sự quan tâm của các bác sĩ lâm sàng, nhi khoa, vi sinh vì nó là căn nguyên của 1/3 số trường hợp tiêu chảy. Việc chẩn đoán gặp khó khăn vì các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu. E.Coli thường có trong nguồn nước. Ở nhiệt độ 40o, cứ mỗi 20 phút vi khuẩn E.Coli tăng số lượng gấp đôi. Giả sử ban đầu có 1 vi khuấn E.Coli, tính xem với tốc độ sinh trưởng như trên thì trong 4 giờ số lượng vi khuẩn E.Coli là bao nhiêu?	0,75

4 giờ = 240 phút
4 giờ có 240 : 20 = 12 chu kỳ sinh trưởng	0,25
Số lượng vi khuần E.Coli sau 4 giờ là: 
21 + 22 + 23 +…+212 = 8190 (vi khuẩn )	0,25 + 0,25

Bài 6 (2 điểm). Trên tia Ox lấy hai điểm B và C sao cho OB = 2cm, OC = 6cm.
O
B
C
A
x


a) Trong ba điểm O, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? Tính độ dài đoạn thẳng BC.	1
Trên tia Ox, OB < OC ( 2cm < 6cm) nên điểm B nằm giữa hai điểm O và C	0,5
OB + BC = OC	0,25
2 + BC = 6
BC = 6 – 2
BC = 4 (cm)	0,25
b) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm A sao cho BC = 2AO. Điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?	1
BC = 2AO
2AO = 4	0,25
AO = 2 (cm)	0,25

	Vì Ox và OA là hai tia đối nhau nên điểm O nằm giữa hai điểm A và  B	0,25
	OA = OB ( = 2cm ) 
	Suy ra O là trung điểm của Đoạn thẳng AB	0,25
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Thé 16: abi ngay phidu CKTM tr i 100.000 Gdng cho md 500 iém tich ly duor. )
2. Dia @ém: tai siéu thi Gang kj sinh hoat. Matkniu
3. Thoi gian nhan: trong théi gjan mé cira cia siéu thi Co.opmart m3i ngay (k& ca ngay I8, thir 7, chi nhat) trong thdi gian tlr ngdy (OINRG tai knodi m
01/01 cla nam truGc dén hét ngay 01/01 cda nam sau. 9 tal khoan
4. Thoi han si dung: B2 nghi cdp m6i mét kndu
- D01 w61 phiéu CKTM phat cho kndch héng trudc ngay 01/12 thi dugc s dung én nét ngay 31/12.
- B6i i phiéu CKTM phét cho Kndich hang t ngay 01/12 clia n&m truGe aén hét ngay 01101 cila nam sau thi duoc it Siéu thi gan nht

dung gén hét ngay 31/03 ciia nam sau

5. Béituong duoc nhén

- Kndch hang 4 chi thé TV hodc VIP cb dem theo thé va CMIND

- B8y truomg hop nnan thi
« Néu khdch hang nhan vSi téng quyn loi c5 gid tri <= 500.000 dng: hudng dén khdch hang chuan bi s3n viéc photo 02
CMND cila ch thé va clia nguoi nhan thay irén ciing 01 tb gidy v ch thé ghi 6 viéc dy quyén cho ngudi nhan thay va kj.
tén, knéng c&n cong cimg clia dia phuong. Béng tho knach hang cAn xudttrinh thé (tné chinh hoAc ihé moc knoa) va 02
‘CMIND goc khi nhan quyén loi
«Néu khdch hang nhan vSi tng quyn loj c6 gid tri > 500.000 ddng: yéu ciu khch hang xudt rinh thé (1hé chinh hogc thé
‘moc khoa), 02 CMIND gc va gidy Uy quyén co cong chimg cla chinh quyén dia phuang.

6. Téng tién chi CKTM duoc quy i tir:
- Phén giém con ai mé kndch hang chua nhan trong nam trude. Tim kiém. Q
- Téng @iém chinh thirc tinh Gén cudi ngdy trudc ngay chi (@i véi TV v VIP mGi dat cAp 66 trong nm hién hanh thi chi tinh

‘phan diém tich Idy @3 trir 600 Giém & c&p 0 KHTT).
5t < nouvén th CNMS méi nhat
7. Msts8 nguyén téc:

- Nouyén thc chon iém ch son .
- Kndch hang quyét din chon s8 diém auy déi. TP HO Cni Minh
S8 diém t6i thiéu cho méi lan quy ddi @iém thanh CKTM I3 500 Giém.
+S6 diém mdi lan nhan phai I3 boi s6 cia 500 diém (vd: 500, 1000, 1500...).

- This tv ghi ahan aiém trl vao ti Knodn G trs truc vao tai knoan “Biém con lal cla ngm truc” (néu c6); sau 06 méi
iy Gén "Diém fich Gy trong nam

- Phén iém tich iy trong n&m hign hanh ma chura duroc quy i thanh CKTM s& duoc chuyén sang nam sau va co gi ti
quy d6i aén hét nam do.
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